各地外籍勞工諮詢服務中心一覽表(中印文)
Daftar pusat konseling buruh asing berbagai tempat :
	名稱Nama
	地址Alamat
	專線電話Telepon

	台北市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Taipei
	台北市新生北路101巷2號2樓

2 Flr , No:2 Lane 101 Hsingsheng N Road , Taipei City
	Tel:02-25642546

    02-25643157

Fax:02-25639774

	高雄市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Kaohsiung
	高雄市前鎮區鎮中路6號4樓

4 Flr , No:6 Chenchung Rd , Chienchen District , Kaohsiung City
	Tel:07-8117543

Fax:07-8117548

	彰化縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Changhua
	彰化市中興路100號8樓

8 Flr ,No:100 Chungshing Rd Changhua City
	Tel:04-7297228

    04-7297229

Fax:04-7297230

	台北縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab Taipei
	台北縣板橋市中正路六號二樓

2 Flr, No;6 , Chungcheng Rd , Panchiao City Taipei Hsien
	Tel:02-89651014
    02-89651044

Fax:02-89651058

	桃園縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Taoyuan
	桃園市縣府路1號8樓

8 Flr , No:1 , Hsienfu Rd Taoyuan City
	Tel: 03-3344087

     03-3341728

Fax：03-3341689

	新竹市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Hsinchu
	新竹市國華路69號

No: 69 , Kuohua Rd Hsinchu City
	Tel: 03-5319978

Fax：03-5319975

	新竹縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab .Hsinchu
	新竹縣竹北市光明六路10號3樓

3 Flr , No:10 , Guangmingliu Rd , Chupei City , Hsinchu Hsien
	Tel: 03-5520648

Fax：03-5520771

	苗栗縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab .Miaoli
	苗栗市建功里中正路191號

No:191 Chung Cheng Rd,Chien Kung Li Miaoli Shih Miaoli Hsien
	Tel：037-363260

Fax：037-363261

	台中市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Taichung
	台中市中港路二段122-19號6樓之2

6Flr-2 , No:122-19 , Sec 2 , Chungkang Rd Taichung City
	Tel:04-22580561

    04-22580765

Fax:04-27060567

	台中縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Taichung
	台中縣豐原市陽明街36號

No:36 , Yangming Str , Fengyuan City , Taichung Hsien
	Tel: 04-25240131

Fax：04-25240438

	南投縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Nantou  
	南投縣南投市南崗3路21號2樓

2 Flr , No:21 , Nankang3 Rd , Nantou City , Nantou Hsien
	Tel:049-2261896
Fax：049-2256027

	雲林縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Yunlin
	雲林縣斗六市雲林路二段515號

No:515, Sec 2 Yunlin Rd ,Touliu City Yunlin Hsien
	Tel: 05-5338087

     05-5338086

Fax：05-5331080

	嘉義市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Chiayi
	嘉義市中山路160號1樓

1 Flr , No:160 Chungshan Rd , Chiayi City
	Tel: 05-2162633

Fax：05-2162635

	嘉義縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Chiayi
	嘉義市民權路278號6樓

6 Flr , No:278 ,Minchuan Rd Chiayi City
	Tel: 05-2771114

     05-2784551

Fax：05-2788236

	台南市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing kota Tainan
	台南市永華路二段6號8樓

8 Flr , No:6 , Sec2 Yunghua Rd ,  Tainan City
	Tel: 06-2951052

     06-3901230
Fax：06-2951053

	台南縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Tainan
	台南縣新營市民治路36號7樓

7-Flr.No:36 Minchih Rd ,Hsinying City , Tainan Hsien
	Tel: 06-6326546
Fax：06-6373465

	高雄縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Kaohsiung
	高雄縣鳥松鄉大埤路117號3樓

3 Flr , No:117 Dabi Rd , Niausungshiang , Kaohsiung Hsien
	Tel: 07-7338842

Fax：07-7331153

	屏東縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Pingtung
	屏東市自由路527號

No: 527, Tzuyou Rd , Pingtung City
	Tel: 08-7341634

Fax：08-7341644

	宜蘭縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Ilan
	宜蘭縣宜蘭市和平路451號

No:451, Hoping Rd Ilan City Ilan Hsien
	Tel: 03-9324400

Fax：03-9367742

	花蓮縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Hualien
	花蓮縣花蓮市國聯五路131號1樓

1 Flr , No: 131 Kuolienwu Rd Hualien City , Hualien Hsien
	Tel: 03-8342584

Fax：03-8349341

	台東縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Taitung
	台東市中山路276號1樓

1-Flr, No:276 Chung Shan Rd. Taitung City
	Tel：089-359740

Fax：089-341296

	基隆市外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kota.Keelung
	基隆市義一路一號

No.1 Yi First Rd. Keelung City
	Tel：02-24258624

Fax：02-24226215

	澎湖縣外勞諮詢服務中心

Pusat konseling buruh asing Kab.Penghu
	澎湖縣馬公市案山里70-18號3樓

3F No:70-18 An Shan Li , Makung City Penghu Hsien
	Tel: 06-9270907

Fax：06-9268391


各地外籍勞工諮詢服務中心一覽表(中越文)
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài các địa phương

	名稱 Tên gọi
	地址 Địa Chỉ
	專線電話
Điện thoại

	台北市外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài Tp. Đài Bắc
	台北市新生北路101巷2號2樓
Số 2, lầu 2, ngõ 101, đường Tân Sinh Bắc, Tp. Đài Bắc. 
	Tel: 02-25642546

    02-25643157

Fax:02-25639774

	高雄市外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài Tp. Cao Hùng
	高雄市前鎮區鎮中路6號4樓
Số 6, lầu 4, đường Trấn Trung, khu Tiền Trấn, Tp. Cao Hùng. 
	Tel: 07-8117543

Fax:07-8117548

	彰化縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Chương Hoá
	彰化市中興路100號8樓
Số 100, lầu 8, đường Trung Hưng, Tp. Chương Hoá.
	Tel: 04-7297228

    04-7297229

Fax:04-7297230

	台北縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Đài Bắc
	台北縣板橋市中正路六號二樓
Số 6, lầu 2, đường Trung Chính, thành phố Bản Kiều, H. Đài Bắc.
	Tel: 02-89651014
    02-89651044

Fax：02-89651058

	桃園縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Đào Viên.
	桃園市縣府路1號8樓
Số 1, lầu 8, đường Huyện Phủ, Tp. Đào Viên.
	Tel: 03-3344087

    03-3341728

Fax:03-3341689

	新竹市外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài Tp. Tân Trúc.
	新竹市國華路69號
Số 69, đường Quốc Hoa, Tp. Tân Trúc.
	Tel: 03-5319978

Fax：03-5319975

	新竹縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H.Tân Trúc.
	新竹縣竹北市光明六路10號3樓
Số 10, lầu 3, đường Quang Minh 6, Tp. Trúc Bắc, H. Tân Trúc.
	Tel: 03-5520648

Fax：03-5520771

	苗栗縣外勞諮詢服務中心

Trung tâm vụ tư vấn lao động nước ngoài H. Miêu Lật
	苗栗市建功里中正路191號
Số 191, đường Trung Chính, phường Kiến Công, Tp. Miêu Lật
	Tel: 037-363260

Fax: 037-363261

	台中市外勞諮詢服務中心
Trung tâm vụ tư vấn lao động nước ngoài Tp. Đài Trung
	台中市中港路二段122-19號6樓之2
Số 122-99, lầu 6, phòng 2, đường Trung Cảng, đoạn 2, Tp. Đài Trung
	Tel: 04-22580561

    04-22580765

Fax:04-27060567

	台中縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Đài Trung
	台中縣豐原市陽明街36號
Số 36, phố Dương Minh, Tp. Phong Nguyên, H. Đài Trung
	Tel: 04-25240131

Fax：04-25240438

	南投縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Nam Đầu
	南投縣南投市南崗3路21號2樓
Số 21, lầu 2, đường Nam Cương 3, Tp. Nam Đầu, H. Nam Đầu
	Tel:049-2261896
Fax:049-2256027

	雲林縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Vân Lâm
	雲林縣斗六市雲林路二段515號
Số 515, đường Vân Lâm, đoạn 2, Tp. Đẩu Lục, H. Vân Lâm
	Tel: 05-5338087

    05-5338086

Fax:05-5331080

	嘉義市外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài Tp. Gia Nghĩa
	嘉義市中山路160號1樓
Số 160, lầu 1, đường Trung Sơn, Tp. Gia Nghĩa
	Tel: 05-2162633

Fax:05-2162635

	嘉義縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Gia Nghĩa
	嘉義市民權路278號6樓
Số 278, lầu 6, đường Dân Quyền, Tp. Gia Nghĩa
	Tel: 05-2771114

    05-2784551

Fax:05-2788236

	台南市外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài Tp. Đài Nam
	台南市永華路二段6號8樓
Số 6, lầu 8, đường Vĩnh Hoa, đoạn 2, Tp. Đài Nam
	Tel: 06-2951052

    06-3901230
Fax:06-2951053

	台南縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Đài Nam
	台南縣新營市民治路36號7樓
Số 36, lầu 7, đường Dân Trị, Tp. Tân Doanh, H. Đài Nam
	Tel: 06-6326546
Fax：06-6373465

	高雄縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Cao Hùng
	高雄縣鳥松鄉大埤路117號3樓
Số 117, lầu 3, đường Đại Bì, xã Ô Tùng, H. Cao Hùng
	Tel: 07-7338842

Fax：07-7331153

	屏東縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Bình Đông
	屏東市自由路527號
Số 527, đường Tự Do, Tp. Bình Đông
	Tel: 08-7341634

Fax：08-7341644

	宜蘭縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Nghi Lan
	宜蘭縣宜蘭市和平路451號
Số 451, đường Hòa Bình, Tp.Nghi Lan, H. Nghi Lan
	Tel: 03-9324400

Fax：03-9367742

	花蓮縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Hoa Liên
	花蓮縣花蓮市國聯五路131號1樓
Số 131, lầu 1, đường Quốc Liên 5, Tp. Hoa Liên, H. Hoa Liên
	Tel: 03-8342584

Fax：03-8349341

	台東縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Đài Đông
	台東市中山路276號1樓
Số 768, lầu 1, đường Trung Sơn, Tp. Đài Đông
	Tel: 089-359740

Fax: 089-341296

	基隆市外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài Tp. Cơ Long
	基隆市義一路1號
Số 1, đường Nghĩa Nhất, Tp. Cơ Long
	Tel: 02-24258624

Fax: 02-24226215

	澎湖縣外勞諮詢服務中心
Trung tâm tư vấn lao động nước ngoài H. Bành Hồ
	澎湖縣馬公市案山里70-18號3樓
Số 70-18, lầu 3, phường án Sơn, Tp. Mã Công, H. Bành Hồ
	Tel: 06-9270907

Fax：06-9268391


各地外籍勞工諮詢服務中心一覽表(中英文)
Foreign Workers Consultation Service Centers

	名稱Name
	地址 Address
	專線電話
Tel. No.

	台北市外勞諮詢服務中心
Taipei City Foreign Workers Consultation Service Center
	台北市新生北路101巷2號2樓
2F, No. 2 Lane 101 Hsinsheng North Road, Taipei City.
	Tel: 02-25642546

     02-25643157

Fax：02-25639774

	高雄市外勞諮詢服務中心
Kaohsiung City Foreign Workers Consultation Service Center
	高雄市前鎮區鎮中路6號4樓
4F, No. 6 Chen Chung Rd., Chien Chen District, Kaohsiung City.
	Tel: 07-8117543

Fax：07-8117548

	彰化縣外勞諮詢服務中心
Changhwa County Foreign Workers Consultation Service Center
	彰化市中興路100號8樓
8F, No. 100 Chung Hsing Rd., Changhwa City.
	Tel: 04-7297228

     04-7297229

Fax：04-7297230

	台北縣外勞諮詢服務中心
Taipei County Foreign Workers Consultation Service Center
	台北縣板橋市中正路六號二樓
2F, No. 6 Chung Cheng Rd., Panchiao City, Taipei County.
	Tel: 02-89651014
     02-89651044

Fax：02-89651058

	桃園縣外勞諮詢服務中心
Taoyuan County Foreign Workers Consultation Service Center
	桃園市縣府路1號8樓
8F, No. 1 Hsien Fu Rd., Taoyuan City
	Tel: 03-3344087

     03-3341728

Fax：03-3341689

	新竹市外勞諮詢服務中心
Hsinchu City Foreign Workers Consultation Service Center
	新竹市國華路69號
5F, No. 69 Kuo Hwa Rd., Hsinchu City
	Tel: 03-5319978

Fax：03-5319975

	新竹縣外勞諮詢服務中心
Hsinchu County Foreign Workers Consultation Service Center
	新竹縣竹北市光明六路10號3樓
3F, No. 10 Kuang Ming 6th Road, Hsinchu City, Hsinchu County.
	Tel: 03-5520648

Fax：03-5520771

	苗栗縣外勞諮詢服務中心

Miaoli County Foreign Workers Consultation Service Center
	苗栗市建功里中正路191號
191,Chung Chen Rd.,Chien kung Village,Miaoli City
	Tel：037-363260

Fax：037-363261

	台中市外勞諮詢服務中心
Taichung City Foreign Workers Consultation Service Center
	台中市中港路二段122-19號6樓之2
6-2F, No. 122-19 Chung Gang Rd., Section 2, Taichung City.
	Tel:04-22580561

    04-22580765

Fax:04-27060567

	台中縣外勞諮詢服務中心
Taichung County Foreign Workers Consultation Service Center
	台中縣豐原市陽明街36號
No. 36 Yang Ming St., Fengyuan City, Taichung County.
	Tel: 04-25240131

Fax：04-25240438

	南投縣外勞諮詢服務中心
Nantou County Foreign Workers Consultation Service Center
	南投縣南投市南崗3路21號2樓
2F, No. 21 Nankan 3rd Rd., Nantou City, Nantou County.
	Tel:049-2261896
Fax：049-2256027

	雲林縣外勞諮詢服務中心
Yunlin County Foreign Workers Consultation Service Center
	雲林縣斗六市雲林路二段515號
No. 515 Yun Lin Rd., Section 2, Touliu City, Yunlin County.
	Tel: 05-5338087

     05-5338086

Fax：05-5331080

	嘉義市外勞諮詢服務中心
Chiayi City Foreign Workers Consultation Service Center
	嘉義市中山路160號1樓
1F, No. 160 Chung Shan Rd., Chiayi City.
	Tel: 05-2162633

Fax：05-2162635

	嘉義縣外勞諮詢服務中心
Chiayi County Foreign Workers Consultation Service Center
	嘉義市民權路278號6樓
6F, No. 278 Min Chuan Rd., Chiayi City.
	Tel: 05-2771114

     05-2784551

Fax：05-2788236

	台南市外勞諮詢服務中心
Tainan City Foreign Workers Consultation Service Center
	台南市永華路二段6號8樓
8F, No. 6 Yung Hwa Rd., Section 2, Tainan City.
	Tel: 06-2951052

     06-3901230
Fax：06-2951053

	台南縣外勞諮詢服務中心
Tainan County Foreign Workers Consultation Service Center
	台南縣新營市民治路36號7樓

7F, No. 36 Min Chih Rd., Hsinying City, Tainan County.
	Tel: 06-6326546
Fax：06-6373465

	高雄縣外勞諮詢服務中心
Kaohsiung County Foreign Workers Consultation Service Center
	高雄縣鳥松鄉大埤路117號3樓
3F, No. 117 Ta Pei Rd., Wusung Town, Kaohsiung County.
	Tel: 07-7338842

Fax：07-7331153

	屏東縣外勞諮詢服務中心
Pingtung County Foreign Workers Consultation Service Center
	屏東市自由路527號
No. 527 Tzu You Rd., Pingtung City.
	Tel: 08-7341634

Fax：08-7341644

	宜蘭縣外勞諮詢服務中心
Ilan County Foreign Workers Consultation Service Center
	宜蘭縣宜蘭市和平路451號
No. 451 Ho Ping Rd., Ilan City, Ilan County.
	Tel: 03-9324400

Fax：03-9367742

	花蓮縣外勞諮詢服務中心
Hualien County Foreign Workers Consultation Service Center
	花蓮縣花蓮市國聯五路131號1樓
1F, No. 131 Kuo Lien 5th Rd., Hualien City, Hualien County.
	Tel: 03-8342584

Fax：03-8349341

	澎湖縣外勞諮詢服務中心
Penghu County Foreign Workers Consultation Service Center
	澎湖縣馬公市栗山里70-18號3樓
3F, No. 70-18 Li Shan Village, Makung City, Penghu County.
	Tel: 06-9270907

Fax：06-9268391

	台東縣外勞諮詢服務中心

Taitong County Foreign Workers Consultation Service Center
	台東市中山路276號1樓
1F, No. 276, Chung Shan Rd., Taitong City.
	Tel：089-359740

Fax：089-341296

	基隆市外勞諮詢服務中心
Keelung City Foreign Workers Counsultation Service Center
	基隆市義一路一號
1, Yi 1st Rd., Keelung City
	Tel：02-24258624

Fax：02-24226215  
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